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ĐỀ SỐ 1 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

Câu I. (3,0 điểm) 

     1. Trình bày               i                            

     2. S       điểm            i                                                    ,     , 

              

     3. T                      m           m                    i  i                 i   

m  đ         

Câu II. (3,0 điểm) 

     1. P    i  đ                             N                      i                

     2.    im               m i    im      i       đ      i m                đ     

Câu III. (2,0 điểm) 

     1. M                ố  i        i     i                  i     2 00  T     đ   ố        i  

   i          i       ố        i     i            đ   : 

a. Số               i        i           

b.T     ố        i           

     2. T                                     m       i  

II. PHẦN RIÊNG - Tự chọn (2,0 điểm)  

Thí sinh chỉ chọn một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)  

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 

     1. S       điểm            i           ể      đ               ể      đ     

     2. T                       ọ       TP  

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 

     1. M             ọ  đ     i   m   mẫ  m    ự          đ  đ m  i   m        đ    m   

 ố         ,                       ả              CO2     iải       O2   m          i   

đ                  M   ả                       đ   

     2. S       điểm            i      i   i                i   i                      ,      

      

HẾT 

 

 

 

 



Gia sư Tài Năng Việt                                                                          https://giasudaykem.com.vn  

 

 

 ĐÁP ÁN 

Câu Nội dung yêu cầu Điểm 

 

Câu I 

(3,0 đ) 

   C             i                          : 

     - C       : M               i  i         i   i            iđ         i   

                  

     -   i    : 

+      m i                   

+ T                        mọi                ể  ố    

+ M i          ả       i            

2  Điểm                                                  :   

Điểm         T              T                 

K          N ỏ L   

Nhân  C                        Đ                      

T           - T                     ệ 

  ố     i m     

- Không có các bào quan có 

m         ọ   

- Tron                 

 ệ   ố     i m      

- C    i               

m         ọ   

3.  

    - C        m           m    m: 

      + M             i       

      +      i       

    -   :  

      + M  đ                         i          

      +      i   m                 ẫ  đ          đ    m     

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Câu II 

(3,0 đ) 

1. - P    i  đ               Ri    m  

    - C                  i : 

      + C                          ể  

      +  ự       i   mi   

0,5 

 

0,25 

0,25 
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      +         ể            

      +  ả   ệ      ể  

      + T               i   

      +                   ả       i        

2.  

    -    im                  i    ọ  đ                        ể  ố    

    -   : Li          im -         m         đ       (m i         m      

đ         i       đ      i m                đ   )  

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

Câu III 

(2,0 đ) 

      Số               i        i          

      Ta   :     2  + 3    2 00 ( ) 

      M :     2          ( ) 

     => A = T = 600 nu 

           G = X = 300 nu 

  b. N = 2A + 2G = 1800 nu 

2 - C              m       i: 

      + L              m    đ    

      +   m  ệ   ố         i m                          ,       iệ        

    - C                m       i: L    i       m,        , đ      i    

       ối  ả     m  

 (                      m       i     đ    2   đ    0,25 điểm) 

 

 

 

0,25 

0,25 

0,5 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,5 

Câu 

IV.a 

(2,0 đ) 

   Điểm            i           ể      đ               ể      đ    

        ể      đ            ể      đ    

-         ể                i    

     đ       đ     i         đ  

cao 

- C    i                   

-         ể                i    

     đ      đ     i         đ  

      

- K          i                   

2  C             ọ       TP:  

    - M i          TP           i 3           : 

      + M        i    

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,25 

0,25 
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      + M           đ      i      

      +       m           

0,25 

0,25 

Câu 

IVb 

(2,0 đ) 

   -          đ              

    - C      : 

      + C              ,             m         

      +                                                  (        i    i      

              ) 

      + T    m         i    i        ệ      ố (       iệ                i ),    

       im             

      +T                       N     i    m  

(                     đ        đ    0,25 điểm;     đ    3           đ    

  ọ  0,75 điểm) 

2.  

Điểm phân 

 iệ  

L  i   i          L  i   i           

C         L              m    đ  , 

    ệ   ố   ố          

         ,      m      

             i    m   

L              m    đ  ,    

 ệ   ố   ố                

   ,                  

riboxom . 

C         N i               i   T         i i ,     ể      

đ    ,               đ    
 

 

0,25 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

HẾT 

 

 

ĐỀ SỐ 2 

A. Phần chung (Dành cho  ọ   i    ả   i             ) (4,0 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm)  
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a) Q        đ      bên         i  : 

- Đ      thể hiện mối       ệ  i                             

- P         mối       ệ đ    

 ) T             ự    i                 m         ọ   ũ          i   i        i         

                        đối       iệ       i             đ           im   iải        

Câu 2 (1,0 điểm): T i     m ố   i         i      ải               ả                

B. Phần riêng (Họ   i                            m                   đ ) (6,0 điểm) 

I. Chương trình cơ bản 

Câu 3 (2,0 điểm): T                       đ           đ     i             , đ             

nào? Nêu c             ọ                           đ   

Câu 4 (2,0 điểm)  

a)              ( , b,    )             i      ố ( , 2, 3   )    ả      : 

Bào quan Kết quả Đặc điểm cấu tạo, chức năng các bào quan 

      m       i 

2. Không bào 

3  L  i   i       

4. Lizôxôm 

  )   m  ệ   ố     i m                            

 ) L   ệ   ố   m           i                     ố   

        i      

 ) C   i i        m     i       i  

 ) C  m       m         ọ          im           

 ) L                             

f)        i                               i ,           

             

 ) M       i               i        i    m,          

prôtêin 



Gia sư Tài Năng Việt                                                                          https://giasudaykem.com.vn  

 

b) T            i                 ể     i: T       iể    ,            im,                ,    

         ,              i        ể           ao? 

Câu 5 (1,0 điểm): M    ọ   i   đ   i               iệm        : “C     i         i        

                   , m           i để     iệ  đ       , m           i đ                i   i 

để     i  Để   i         i đ      m i đĩ       i      ỏ     đ    i  iọ   2O2”   iệ           

 ả            i         i       iải        

Câu 6 (1,0 điểm): M   đ      N    2400        i ,       đ         i     i A   i m 20% 

      ố nucleotit     đ      N        

a) Đ      N trên dài bao nhiêu? 

b) Tính số        i          i     đ      N  

II. Chương trình nâng cao 

Câu 3 (2,0 điểm): P           i                   i              ự                   

Câu 4 (1,0 điểm):   i mẫ     ,                            :  

Mẫu vật Dụng cụ Hóa chất 

C         m K     iể   i; Kim mũi m  ; Lá kính; 

P i       ;  i      m; Ố     ỏ  iọ  

N       ;           

NaCl loãng. 

                        i               iệm       mi    iệ                   i            

 iể               m  

Câu 5 (2,0 điểm) C      đ                   : 

 

                           B 

                          D                                                                                                                 

 

 ) C    i    ,  ,  ,                        

 ) T i     m i      ể             i      i        ố                     m          ải m   

     ố           

Câu 6 (1,0 điểm): M   đ              N      i     i 0,408µm     ỷ  ệ nucleotit    i T 

  i m 10%       ố nucleotit     đ      N  

a) Tính số        i          i     đ      N  

[CH2O]n 

A 

H2O 

Pha sáng 

E    

E Pha tối 
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b) Số  i                     i       nucleotit trong đ      N            i  ? 

 

 

 

 

Câu Phần chung Điểm 

1  3,0 

a) Q        đ      bên         i  : 

* Đ      thể hiện mối       ệ  i                             

Đ       iể      mối       ệ  i   nhiệ  đ    i    t tính c a Enzim 

* P         mối       ệ đ   

- Tố  đ        ả         im      ả               iệ  đ    

- M i    im    m     iệ  đ   ối    (  i   iệ  đ         im              

        ) 

- T      iệt đ         t tính c      im      đ     iệ  đ  tối        đ  

           iệ  đ         t tính c a Enzim giảm th m chí b     im    m   

                      

 

1,0 

 

1,0 

b) T             ự    i                 m         ọ   ũ          i   i 

       i                                 đối       iệ       i        

     đ           im   iải        

M i    i    im                   đi    iệ           , m i              

                                ả                             m    

    để    im              i  ũ           m i                      

   im      đ     C                       ũ          ự          

 

1,0 

2 T i     m ố   i         i      ải               ả                1,0 

V             m                   m                      ,   i       

       i và lâu         

 

 Phần riêng cơ bản  

3 T                       đ           đ     i             , đ          2,0 
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        Nêu c             ọ                           đ   

 * ATP 

* Cấu trúc hóa học: 

-           i       i   

-     đ      i     

- 3 nhóm phot phat (      đ     2  i               , m i  i           

                iải       7,3     ) 

* Chức năng: 

- T                          ọ        i               

-         ể               m            i    đi        đ   

- Si            ọ ( ự      ,      đ        đ   …) 

0,5 

0,75 

 

 

 

 

0,75 

 

4  2,0 

a)              ( , b,    )             i      ố ( , 2, 3   )    ả      : 1 - 

a; 2 - c, e; 3 - b, g; 4 - d, f 

1,0 

b) T            i                 ể     i:         iể    ,            im,    

            ,             ,              i        ể               

T          im      i        ể             im      đ      i  ,       i   

            

1,0 

5 M    ọ   i   đ   i               iệm        : “C     i         i        

                   , m           i để     iệ  đ       , m           i 

đ                i   i để     i  Để   i         i đ      m i đĩ       i 

     ỏ     đ    i  iọ   2O2”   iệ            ả            i         i 

      iải        

1,0 

 *  iệ       : 

- L       i để     iệ  đ       : T     i    ọ              m           i  

- L       i đ                i   i để     i: K         ọ              

m           i  

*  iải      : C                

- L       i để     iệ  đ       : N iệ  đ               im                

0,5 

 

 

 

0,5 
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        i                      ể       2O2       i    ọ              m   

lát khoai. 

- L       i     i đ                i   i để     i:    im                

lát khoai b   i                  ể       2O2 thành H2O và O2 

6 M   đ      N    2400        i ,       đ         i     i A   i m 20% 

      ố nucleotit     đ      N        

a) Đ      N trên dài bao nhiêu? 

b) Tính số        i          i     đ      N  

1,0 

a) Đ      N        i       i       

L = N/2 x 3,4 A
0
 = (2400/2) x 3,4 A

0
 = 4080 A

0
   

0,5 

b) Số        i          i     đ      N? 

A = T = 2400 x 20% = 480 Nu 

G = X= (2400/2) – 480 = 720 Nu 

0,5 

 Phần riêng nâng cao  

3 P           i                   i              ự                   2,0 

Phân bào sinh vật nhân sơ Phân bào sinh vật nhân thực 

- P    đ i (           ự   i  ) 

(                 ) 

- Không có thoi phân bào 

- C                               

NST        i        đ          

bào con 

- N               iảm      

(              ) 

- Có thoi phân bào 

- NST        i  đ       2    

bào con 

 

 

0,5 

 

0,5 

1,0 

 

4 Hãy trình               i               iệm       mi    iệ           

        i             iể               m  

1,0  

 - C         i               iệm: 

+       im mũi m            m   mi     iể     m       i             

tím. 

+ Đ         i        đ    ỏ  ẵ  m    iọ        

+ Đ              đ    i    ả            iể   i,   m     i  i     ỏ     

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
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đ      ể         i  i        

+ N ỏ m    iọ            N C    m                i  ,        đối  iệ  

đ   mi     i      m để                     i                           

 iệ                   i    

5 C      đ             2,0 

a) C    i    ,  ,  ,                        

A: O2 

B: ATP 

D: NADPH 

E: CO2 

1,0 

b) T i     m i      ể             i      i        ố                     

m          ải m        ố           

- C        ố                                                       

nhau 

- T                                  i                       (đỏ,    

cam, vàng....) 

-> Để           iệ    ả m i      ể                       i        ố 

                    

1,0 

6 M   đ              N      i     i 0,408µm     ỷ  ệ nucleotit    i T 

  i m 10%       ố nucleotit     đ      N  

1,0 

a) Tính số        i          i     đ      N  

L = N/2 x 3,4 A
0
 = 4080 µm       

 N = 2400 Nu 

 A = T = 2400 x 10% = 240 Nu 

 G = X = (2400/2) – 240 = 960 Nu 

 

0,25 

0,25 

0,25 

b) Số  i                     i       nucleotit trong đ      N          

nhiêu? 

CHT = 2400 - 2   2398 ( i      ) 

0,25 
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